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BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Kết quả như sau: 
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước và tại địa phương liên quan đến các quan hệ xã hội
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế tư nhân. Cùng với yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp ngày càng phải đối mặt với nhiều quy định pháp luật mới, yêu cầu tuân thủ pháp luật ngày càng chặt chẽ, kéo theo nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật và phòng ngừa rủi ro pháp lý ngày càng gia tăng.

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác định “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững”, đồng thời yêu cầu “Đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách” tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, giảm thiểu rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng nhấn mạnh “Có cơ chế, chính sách đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và tuân thủ các cam kết quốc tế; …bố trí đủ nguồn lực từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương cho các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.... Tăng cường vai trò của kinh tế tư nhân, doanh nhân trong tham gia góp ý, phản biện chính sách, bảo đảm thực chất, hiệu quả, minh bạch”. Việc xây dựng cơ chế hỗ trợ pháp lý góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với yêu cầu phát triển.

Trên cơ sở đó, hệ thống pháp luật hiện hành đã từng bước hoàn thiện cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; Nghị định số 18/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp. Các quy định này đã xác lập cơ sở pháp lý để địa phương chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ pháp lý phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, hiện có gần 1.400 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó trên 95% là doanh nghiệp nhỏ và vừa; số doanh nghiệp đang hoạt động thực tế chiếm khoảng 85% - 90%, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng và nông, lâm nghiệp. Mặc dù giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, song phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực tài chính và quản trị còn hạn chế; chưa có bộ phận pháp chế chuyên trách; khả năng tiếp cận thông tin pháp luật, nhận diện và xử lý rủi ro pháp lý còn khó khăn. Thực tiễn hoạt động cho thấy nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong việc áp dụng quy định pháp luật về hợp đồng, lao động, thuế, bảo hiểm xã hội, giải quyết tranh chấp và các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo Kế hoạch số 501-KH/TU ngày 22/7/2025 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có trên 2.000 doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 62% - 65% GRDP và tạo việc làm cho khoảng 60% tổng số lao động. Điều này cho thấy khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tiếp tục giữ vai trò ngày càng quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; do đó cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật, phòng ngừa rủi ro pháp lý và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.
Thực hiện các chủ trương, định hướng của Trung ương và của tỉnh, thời gian qua tỉnh Cao Bằng đã từng bước triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Theo quy định trước đây, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu do các cơ quan Trung ương tổ chức, hướng dẫn thực hiện; địa phương thực hiện phối hợp triển khai theo chương trình, kế hoạch và nguồn lực được phân bổ.

Đồng thời, thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, khoản 3 Điều 39 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP đã giao “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật. Trường hợp bố trí được nguồn ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định áp dụng mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cao hơn để khuyến khích, thu hút tư vấn viên pháp luật và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Quy định này thể hiện rõ việc chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện từ Trung ương về địa phương.

Tuy nhiên, việc phân cấp nhiệm vụ chưa gắn với cơ chế hỗ trợ ngân sách tương ứng từ Trung ương, trong khi nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp ngày càng lớn, đặc biệt đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ tại địa bàn miền núi, điều kiện tiếp cận dịch vụ pháp lý còn khó khăn. Do đó, việc ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực để địa phương chủ động tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý, góp phần nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật, giảm thiểu rủi ro pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 03/02/2026 về công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó công bố 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Theo đó, thủ tục “Đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” đã được triển khai với thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, thực hiện theo nhiều hình thức (trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích và trực tuyến toàn trình), bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Thực tiễn triển khai trên địa bàn tỉnh cho thấy số lượng doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hoạt động hỗ trợ pháp lý còn hạn chế; nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động hỗ trợ pháp lý hiện mới dừng ở việc thiết lập thủ tục hành chính, việc hỗ trợ chủ yếu mới dừng ở cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật, chưa có cơ chế hỗ trợ trực tiếp chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, năng lực tài chính còn hạn chế, khó khăn trong việc tự thuê và tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp lý. 

Mặt khác, hiện nay địa phương chưa có quy định cụ thể về nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ và cơ chế bố trí kinh phí thực hiện ổn định, lâu dài; dẫn đến quá trình tổ chức thực hiện còn thiếu thống nhất, chưa tạo được cơ chế khuyến khích doanh nghiệp chủ động sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật. Vì vậy, việc ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực để triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý tại địa phương.

Qua rà soát cho thấy nhiều tỉnh/thành
 trên cả nước đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để quy định chính sách và mức chi hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, làm cơ sở triển khai thống nhất, hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý. Cụ thể: Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết ngày 12/12/2025 quy định hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND ngày 22/4/2026 quy định chính sách bồi dưỡng kiến thức pháp luật, mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Tiền Giang, Kon Tum… cũng đã ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. 
Việc các địa phương ban hành nghị quyết riêng về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cho thấy yêu cầu cần có cơ chế cụ thể để địa phương chủ động bố trí kinh phí, quy định mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện ngân sách và tổ chức triển khai thống nhất các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để tỉnh Cao Bằng nghiên cứu, xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.
Từ những phân tích nêu trên, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay.
2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quan hệ xã hội
Chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước thời gian qua đều xác định phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là nhiệm vụ quan trọng; trong đó, hỗ trợ pháp lý là một nội dung cần thiết nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường khả năng tuân thủ pháp luật và giảm thiểu rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp.

Nghị quyết số 68-NQ/TW xác định rõ kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”, đồng thời yêu cầu hoàn thiện thể chế, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, giảm thiểu rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng nhấn mạnh nhiệm vụ “Đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách”. Đây là định hướng chính trị quan trọng để các địa phương chủ động xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp với điều kiện thực tiễn, trong đó có chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, khoản 3 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định các cơ quan có trách nhiệm thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý thông qua việc “Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật” và “Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại điểm a khoản 4 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP quy định “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Đồng thời, Nghị định cũng quy định cụ thể các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương chủ động xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.
Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 39 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật. Trường hợp bố trí được nguồn ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định áp dụng mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cao hơn để khuyến khích, thu hút tư vấn viên pháp luật và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”. 
Đồng thời, khoản 5 Điều 12 Nghị định số 18/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa) quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định và mức chi hỗ trợ tư vấn pháp lý cao hơn so với mức hỗ trợ quy định tại khoản 3 Điều này, bảo đảm phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương và thực tế nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn”
. 
Quy định này là cơ sở pháp lý cho phép Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cao hơn mức Trung ương quy định, trên cơ sở cân đối nguồn lực ngân sách và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Ngoài ra, Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 14/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030; Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 03/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tạo cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn quan trọng để tỉnh Cao Bằng xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo đảm đồng bộ, khả thi và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến dự thảo
Qua rà soát thực tiễn cho thấy, nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp lý và bồi dưỡng kiến thức pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là có thật và ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chưa được điều chỉnh đầy đủ, thống nhất bằng cơ chế chính sách cụ thể ở cấp tỉnh, đặc biệt là các nội dung liên quan đến mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật, nội dung hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ và cơ chế bảo đảm nguồn lực để triển khai thực hiện.

Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã từng bước triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo quy định trước đây, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu do các cơ quan Trung ương tổ chức, hướng dẫn thực hiện; địa phương thực hiện phối hợp triển khai theo chương trình, kế hoạch và nguồn lực được phân bổ.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, khoản 3 Điều 39 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ đã giao “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật. Trường hợp bố trí được nguồn ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định áp dụng mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cao hơn để khuyến khích, thu hút tư vấn viên pháp luật và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Tuy nhiên, việc phân cấp nhiệm vụ chưa gắn với cơ chế hỗ trợ ngân sách tương ứng từ Trung ương, trong khi nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp ngày càng tăng, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại địa bàn miền núi như Cao Bằng.
Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 03/02/2026 về công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó công bố thủ tục hành chính “Đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Đây là cơ sở để tiếp nhận, giải quyết yêu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp theo quy định. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy hoạt động hỗ trợ hiện nay chủ yếu mới dừng ở cung cấp thông tin pháp luật, phổ biến pháp luật và thiết lập thủ tục hành chính; địa phương chưa có cơ chế chính sách cụ thể quy định về nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện ổn định, lâu dài.

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ pháp lý hiện nay chủ yếu được thực hiện theo hình thức lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch chung; chưa có chính sách hỗ trợ pháp lý riêng của tỉnh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; chưa xác định đầy đủ nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, trách nhiệm của cơ quan thực hiện và cơ chế bảo đảm nguồn lực tài chính, dẫn đến hiệu quả hỗ trợ chưa cao, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Thực tiễn cũng cho thấy phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, chưa có bộ phận pháp chế hoặc nhân sự có kiến thức pháp lý chuyên sâu; việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật còn khó khăn. Điều này dẫn đến nhiều doanh nghiệp chưa chủ động sử dụng dịch vụ pháp lý để phòng ngừa, xử lý rủi ro trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Từ thực trạng nêu trên cho thấy, việc phân cấp nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Trung ương về địa phương đặt ra yêu cầu cần có cơ chế chính sách cụ thể của tỉnh để tổ chức triển khai thống nhất, đồng bộ và có căn cứ bố trí nguồn lực thực hiện. Nếu không ban hành quy định của địa phương thì hoạt động hỗ trợ pháp lý sẽ tiếp tục thực hiện phân tán, chủ yếu lồng ghép trong các hoạt động phổ biến pháp luật chung; chưa có căn cứ pháp lý đầy đủ để triển khai hỗ trợ trực tiếp chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định mới của Chính phủ.

Đồng thời, pháp luật hiện hành đã giao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; cho phép địa phương quyết định mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cao hơn mức Trung ương quy định phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng là cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương.

Việc ban hành Nghị quyết sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất để triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; xác định rõ nguyên tắc hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật, giảm thiểu rủi ro pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
3. Thẩm quyền ban hành các quy định của dự thảo
Việc ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể:

Điểm a khoản 4 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp có quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật. Trường hợp bố trí được nguồn ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định áp dụng mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cao hơn để khuyến khích, thu hút tư vấn viên pháp luật và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 18/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp (sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa) quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định và mức chi hỗ trợ tư vấn pháp lý cao hơn so với mức hỗ trợ quy định tại khoản 3 Điều này, bảo đảm phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương và thực tế nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn”.
Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định: “Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định việc ban hành mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương”.

Bên cạnh đó, điểm g, l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 quy định:

 “9. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn: 
…


 g) Quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách của ngân sách địa phương;

... 


l) Quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương."

Bên cạnh các quy định nêu trên, Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 cũng quy định Hội đồng nhân dân tỉnh có thẩm quyền ban hành nghị quyết để quyết định các chính sách thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, việc Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh là đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Dự thảo Nghị quyết quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí và trách nhiệm tổ chức thực hiện; bảo đảm phù hợp với chức năng, thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh và yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương.
4. Những nội dung khác
Qua đối chiếu với dự thảo Nghị quyết, chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được xây dựng theo 02 nhóm nội dung chính, gồm: hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật và các nội dung chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, các nội dung hỗ trợ pháp lý gồm: hỗ trợ hoạt động cung cấp thông tin pháp luật; hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật; hỗ trợ hoạt động tổ chức đối thoại, diễn đàn tư vấn pháp luật; hỗ trợ hoạt động cung cấp các ấn phẩm, sách, tài liệu pháp luật phục vụ hỗ trợ pháp lý; hỗ trợ hoạt động xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với nội dung hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật, dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ theo quy mô doanh nghiệp, cụ thể: 

- Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 3.500.000 đồng một năm; 

- Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 5.500.000 đồng một năm; 

- Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 10.500.000 đồng một năm.

Việc quy định mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 18/2026/NĐ-CP là phù hợp với khoản 3 Điều 39 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP và khoản 5 Điều 12 Nghị định số 18/2026/NĐ-CP, cho phép Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cao hơn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và nhu cầu hỗ trợ pháp lý thực tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

Đối với các nội dung chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý còn lại, dự thảo Nghị quyết thực hiện theo phương thức dẫn chiếu đến các quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh như Thông tư số 64/2021/TT-BTC, Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐND
, Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND
 và các quy định pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hạn chế chồng chéo và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các nội dung chính sách nêu trên cơ bản phù hợp với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật, nâng cao kiến thức pháp luật và hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, việc quy định cụ thể nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch, đúng đối tượng và nâng cao tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bên cạnh đó, việc ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ pháp lý thuận lợi hơn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hạn chế rủi ro pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Từ kết quả đánh giá nêu trên, Sở Tư pháp nhận thấy việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh là cần thiết, có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn; phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, nhu cầu của doanh nghiệp và điều kiện của địa phương./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở Tư pháp;
- Văn phòng Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, XDTHPL.
	GIÁM ĐỐC

Đoàn Trọng Hùng 


Phụ lục

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo
	CHỦ TRƯƠNG,

ĐƯỜNG LỐI

CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/
QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ

(Đã thể chế đầy đủ

hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT
XỬ LÝ

	Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân
	Dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; quy định các nội dung hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp luật, được hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, trao đổi, giải đáp vướng mắc pháp lý phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
	Đã thể chế hóa một phần chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật, phòng ngừa rủi ro pháp lý, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh
	Tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung Tờ trình, Báo cáo đánh giá và Bản so sánh, thuyết minh để làm rõ hơn sự cần thiết, tính phù hợp và mối liên hệ giữa chính sách hỗ trợ pháp lý với yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân

	Chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
	Dự thảo quy định nguyên tắc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, không chồng chéo, trùng lặp; ưu tiên doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp; đồng thời quy định nội dung, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí và tổ chức thực hiện
	Đã thể chế hóa tương đối đầy đủ trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; nội dung dự thảo phù hợp với yêu cầu hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm khả năng cân đối ngân sách địa phương
	Giữ ổn định nội dung chính sách; tiếp tục rà soát kỹ thuật trình bày, bảo đảm thống nhất giữa dự thảo Nghị quyết, Tờ trình, Báo cáo đánh giá và các tài liệu trong hồ sơ


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo

	QUY ĐỊNH

CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH

CỦA PHÁP LUẬT

HIỆN HÀNH

CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT
XỬ LÝ

	Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
	Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP
	Nội dung quy định phù hợp với quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; xác định rõ phạm vi điều chỉnh và đúng đối tượng áp dụng; bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất và không vượt quá thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Giữ nguyên; tiếp tục rà soát, thống nhất thuật ngữ và đối tượng áp dụng trong toàn bộ dự thảo.

	Hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật
	Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; Nghị định số 121/2025/NĐ-CP; Nghị định số 18/2026/NĐ-CP; Thông tư số 64/2021/TT-BTC
	Nội dung quy định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; việc quy định mức hỗ trợ cao hơn thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh khi bảo đảm khả năng cân đối ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật. 
	Giữ nguyên; tiếp tục thuyết minh rõ cơ sở xác định mức hỗ trợ, khả năng cân đối ngân sách và nhu cầu hỗ trợ thực tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

	Nội dung và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
	Nghị định số 18/2014/NĐ-CP; Thông tư số 64/2021/TT-BTC; Thông tư số 109/2016/TT-BTC; Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐND; Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND
	Quy định các nhóm nội dung hỗ trợ và mức chi theo phương thức dẫn chiếu đến các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp thẩm quyền, không trùng lặp chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi; đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và thuận lợi trong quá trình áp dụng, thực hiện.
	Giữ nguyên; rà soát kỹ căn cứ viện dẫn, bảo đảm đầy đủ, chính xác và thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết.

	Các nội dung, mức chi khác
	Thông tư số 64/2021/TT-BTC và các quy định pháp luật có liên quan
	Quy định mang tính bao quát, bảo đảm xử lý đối với các nội dung phát sinh chưa được quy định cụ thể tại Nghị quyết; phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất và linh hoạt trong tổ chức thực hiện.
	Giữ nguyên; diễn đạt chặt chẽ, không làm phát sinh hoặc mở rộng chính sách ngoài phạm vi được giao.

	Nguồn kinh phí
	Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; Thông tư số 64/2021/TT-BTC
	Quy định đầy đủ các nguồn kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật; phù hợp nguyên tắc phân cấp ngân sách, quản lý và sử dụng kinh phí; bảo đảm tính hợp pháp và khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện.
	Giữ nguyên; bảo đảm việc bố trí, quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

	Tổ chức thực hiện, điều khoản thi hành
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15
	Nội dung quy định phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; xác định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện, cơ chế giám sát và hiệu lực thi hành của Nghị quyết; bảo đảm tính hợp pháp và điều kiện triển khai sau khi văn bản được ban hành.
	Giữ nguyên; rà soát kỹ thời điểm có hiệu lực và trách nhiệm tổ chức thực hiện để bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết.


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo: (không có).
� Tên theo địa danh cũ trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh





� Khoản 3 Nghị định số 18/2026/NĐ-CP quy định:


“3. Mức chi phí hỗ trợ cụ thể như sau:


a) Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 03 triệu đồng một năm;


b) Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 05 triệu đồng một năm;


c) Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 10 triệu đồng một năm”





�Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


� Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 





